Tiết: 81				
	Tập làm văn
QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH
VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ
I. Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả :
1. Ví dụ :
Tìm hiểu 3 đoạn văn SGK/27, 28
*Đoạn 1 :
- Tả chàng Dế Choắt gầy gò đáng thương.
- Từ ngữ thể hiện : gầy gò, lêu nghêu, bè bè, nặng nề, ngẩn ngẩn, ngơ ngơ.
- Câu văn có sự liên tưởng, so sánh : Như gã nghiện thuốc phiện, như người cởi trần mặc áo ghi lê.
*Đoạn 2 :
- Tả cảnh đẹp thơ mộng và hùng vĩ của sông nước Cà Mau – Năm Căn.
- Các từ ngữ : giăng chi chít như mạng nhện, trời xanh, nước xanh, rừng xanh rì rào bất tận, mênh mông, ầm ầm như thác.
- Câu văn có sự liên tưởng, so sánh và nhận xét : Như mạng nhện như thác, như người bơi ếch, như dãy trường thành vô tận.
*Đoạn 3 :
- Tả cảnh mà xuân tươi đẹp, vui, náo nức như ngày hội.
- Các từ ngữ : chim ríu rít, cây gạo, tháp đèn lồng khổng lồ, ngàn hoa lửa, ngàn búp nõn nến trong xanh.
- Câu văn có sự liên tưởng, so sánh và nhận xét : như tháp đèn, như ngọn lửa, như nến xanh.      



- Mặt hồ .. . .. sáng long lanh, Cầu thê húc màu son; Đền Ngọc Sơn, gốc đa già; Tháp Rùa xây trên gò đất.
Bài 2/29:
 Những hình ảnh tiêu biểu, đặc sắc : màu nâu bóng  mỡ; Đầu to nổi từng tảng; Hai cái răng đen nhánh; sợi râu dài uốn cong .. . . anh  dũng. .. trịnh trọng khoan thai.
Bài 4/29: Tả buổi sáng trên quê hương  so sánh, liên  tưởng các hình ảnh, sự  vật.
- Mặt trời như một chiếc mâm vàng.
- Bầu trới trong sáng và mát mẻ như  khuôn mặt của bé sau giấc ngủ dài.
- Những hàng cây như  những hàng  quân.
- Núi (đồi) như con cua kềnh.
- Những ngôi nhà dưới ánh nắng ban mai vẫn im lìm như trạm gác.
 2. Ghi nhớ : SGK/28
DẶN DÒ: 
Làm BT 3, 5/29


Tiết: 82-83					
	
	Văn bản
BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI
								(Tạ Duy Anh)
.Đọc – Hiểu chú thích:

1. Tác giả: 
- Tạ Duy Anh sinh 1959,  quê ở huyện Chương Mễ, Hà Tây (nay là Hà Nội)

2. Tác phẩm:
 - Xuất xứ: Là truyện ngắn đoạt giải nhì trong cuộc thi viết “Tương lai vẫy gọi”.
- Thể loại: Truyện ngắn
- Phương thức biểu đạt: Tự sự
- Tóm tắt: ( HS TÓM TẮT TRONG KHOẢNG 15 DÒNG)
II.  Đọc – Hiểu văn bản:

1.Nhân vật người anh:  
-  Trong cuộc sống thường ngày:
+ Gọi em là Mèo.
+ Bắt gặp nhào bột.
+ Bí mật theo dõi các việc làm của em.
+ Trời ạ! Thì ra nó chế thuốc vẽ.
  Tò mò, kẻ cả, xem thường
- Khi phát hiện tài năng của em: 
+ Cảm thấy bất tài
+ Không thể thân với em như trước
+ Chỉ một lỗi nhỏ của em .. . gắt lên.
 + Lén xem tranh  thở dài
 Mặc cảm, tự ti, ghen tị với tài năng của em.
- Trong phòng tranh:
+ Giật sững người, bám chặt lấy tay mẹ
+ Ngỡ ngàng, hãnh diện, xấu hổ.. .
 Nhận ra được những hạn chế của mình
2.  Nhân vật người em gái:
-  Tính tình: hồn nhiên, hiếu động.
- Tài năng: vẽ sự vật có hồn, vẽ những gì yêu quý nhất
- Tâm hồn trong sáng, nhân hậu, đẹp đẽ dành cho người thân và nghệ thuật.
III.  Tổng kết:
 Ghi nhớ: SGK/35
· CHÚ Ý : HS LÀM BÀI TẬP 1+2/35
· ĐÓNG VAI NGƯỜI ANH ĐỂ KỂ LẠI TÂM TRẠNG CỦA MÌNH ( KHOẢNG 10 DÒNG)


Tiết: 84					
	Tiếng Việt: SO SÁNH (tt)
I. Các kiểu so sánh:

1. Ví dụ:
+ Những ngôi sao chẳng bằng  mẹ đã thức
So sánh không ngang bằng
+ Mẹ là ngọn gió
So sánh ngang bằng
2. Ghi nhớ: SGK/42
II. Tác dụng của so sánh:
1. Ví dụ:
-  Có  chiếc  tựa mũi tên nhọn từ cành cây rơi cắm phập. ..                   
-  Có chiếc lá như con chim bị lảo đảo mấy vòng...
-  Có chiếc lá nhẹ nhàng khoan khoái...
- Có chiếc lá như sợ hãi
Tác dụng: giúp người đọc hình dung những cách rụng khác nhau của lá; thể hiện quan niệm của tác giả về sự sống và cái chết.
2. Ghi nhớ: SGK/42


III. Luyện tập:
Bài 1/43:
a. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè.
 So sánh ngang bằng.
b. Con đi trăm núi ngàn khe
 Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
 So sánh không ngang bằng.
 Con đi đánh giặc mười năm
 Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi
   So sánh không ngang bằng.
c.  Anh đội viên mơ màng 
     Như nằm trong giấc mộng
 So sánh ngang bằng.
    Bóng Bác cao lồng lộng
    Ấm hơn ngọn lửa hồng
 So sánh không ngang bằng.
 Tác dụng so sánh câu a:
- Tâm hồn: sự vật trừu tượng 
- Buổi trưa hè: Không gían đầy nắng, đầy gió, đầy tiếng ve và rực rỡ hoa phượng đỏ.
 Giúp ta hiểu đó là một tâm hồn nhạy cảm phong phú,  đa dạng, sinh động trước vẻ đẹp của thiên nhiên. 
Bài 2/43:
- Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt.
- Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc .. . giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ.
- Những cây to mọc giữa những bụi lúp xúp ….. như những cụ già .. .
* CHÚ Ý: HS VIẾT 1 ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ HOA PHƯỢNG TRONG ĐÓ CÓ SỬ DỤNG PHÉP SO SÁNH ( KHOẢNG NƯÃ TRANG GIẤY)


· HS LÀM 2 ĐỀ TẬP LÀM VĂN SAU :
1. MIÊU TẢ CÂY PHƯỢNG VÀO MÙA HÈ
2. MIÊU TẢ MÁI TRƯỜNG CỦA EM.

